
TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN NHƠN TÂY 

GVBM Lịch sử: Cao Minh Hảo 

 

PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Lịch sử- Lớp: 7 Tuần: 10 & 11 

TUẦN 10- TIẾT 19: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 

 

PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC  

Môn: Lịch sử- Lớp: 7 Tuần: 10 & 11 

TUẦN 10- Tiết 20: Bài 12: ĐỜI SỐNG KINH TẾ - VĂN HÓA 

 

HƢỚNG DẪN HỌC 

SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI 

DUNG 

NỘI DUNG GHI BÀI 

(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các 

yêu cầu: 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 44, 45 

nội dung 1: 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 44, 45 

 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 45, 46 

nội dung 2 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 46 

I. Đời sống kinh tế: :( HS tự học) 

1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thủ công nghiệp và thƣơng nghiệp 

a. Thủ công nghiệp: 

 

b. Thƣơng nghiệp:  

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

    GV hướng dẫn, gợi ý 

cho HS: Nội dung bài 

học và SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 

 Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu đúng 

nhất: 

Câu 1. Các Vua nhà Lý thƣơng về các địa phƣơng để làm 

gì? 

A.Thăm hỏi nhân dân.                    B. Cày tịch điền. 

B.Thị sát tình hình sản xuất.           C. Đốc thúc việc thu thuế. 

Câu 2.  thời Lý ruộng đất thuộc quyền sở hữu tối cao của 

ai? 

A.Nông dân              B. Nhà chùa              

C. Nhà vua               D. Địa chủ 

Câu 3. Một bến cảng nổi tiếng đƣợc thành lập ở thời nhà 

Lý là: 

A. Cửa Đại                B. Vân Đồn               



C. Cam Ranh             D. Cửa Ông 

Câu 4. Chuông Quy Điền đƣợc chế tác dƣới thời: 

A. Nhà Đinh            B. Nhà Lê                  

C. Nhà Lý                D. Nhà Trần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Lịch sử- Lớp: 7 Tuần: 10 & 11 

TUẦN 11- Tiết 21: Bài 12: ĐỜI SỐNG KINH TẾ - VĂN HÓA (tiếp theo) 

HƢỚNG DẪN HỌC 

SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG 

NỘI DUNG GHI BÀI 

(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các 

yêu cầu: 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 47,  nội 

dung 1:  

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 47 

 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 47, 48, 

49 

 nội dung 2 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 48 

II. Sinh hoạt xã hội và văn hóa: 

1. Những thay đổi về mặt xã hội : :( HS tự học) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giáo dục và văn hóa : 

- 1070  xây dựng Văn Miếu . 

- 1075 mở khoa thi đầu tiên . 

- 1076 mở Quốc tử Giám . 

- Văn học chữ Hán bước đầu phát triển 

- Các Vua Lý rất tôn sùng đạo phật . 

- Ca hát nhảy múa... kiến trúc điêu khắc rất phát triển.   

- Văn hóa mang tính dân tộc  (văn hóa Thăng Long ) 

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

    GV hướng dẫn, gợi ý 

cho HS: Nội dung bài 

học và SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 

 Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu đúng 

nhất: 

 Câu 1. Lực lƣợng sản xuất chủ yếu của xã hội thời Lý là: 

A. thợ thủ công        B. nông dân      

C. nông nô               D. thương nhân 

Câu 2.Văn Miếu đƣợc xây dựng vào năm: 

A 1070              B. 1071             

C. 1072             D. 1073 

Câu 3. Chùa Một Cột đƣợc xây dựng dƣới thời: 

A. Nhà Ngô            B. Nhà Đinh      

C. Nhà Tiền Lê       D. Nhà Lý 

Câu 4. Nhà Lý xây dựng Văn Miếu- Quốc Tử Giám để: 

A. Thờ Phật Tổ       B. Nơi dạy cho các con vua 

C. Thờ Lão  Tử       D. Lễ tế trời đất 

 

 

 

 

 



PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Lịch sử- Lớp: 7 Tuần: 10 & 11 

TUẦN 11-  Tiết 22-  Chủ đề 1: Đại Việt dƣới thời nhà Trần 

Mục I. Sự thành lập nhà Trần và sự củng cố chế độ phong kiến tập quyền 

 
HƢỚNG DẪN HỌC 

SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG 

NỘI DUNG GHI BÀI 

(HS chép bài vào vở) 

    Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các 

yêu cầu: GV hướng dẫn 

hs cho nội dung bài học 

này: Đọc SGK trang 

50,51. 

 nội dung 1 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 51. 

 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 51 

 nội dung 2 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 51, 52 

 nội dung 2 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 52 

 

I. Nhà Trần đƣợc thành lập: 

1. Nhà lý sụp đổ: 

- Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu. 

- 12/1226: Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.  

 Nhà Trần thành lập. 

 

 

 

 

 

 

2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền: 

* Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nƣớc thời Trần 

 
 

 

 

3. Pháp Luật thời Trần:  

-  Ban hành bộ luật mới:  

- Quốc Triều Hình Luật.  

+ Xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản.  

+ Quy định cụ thể việc mua bán ruộng  đất. 

-  Đặt cơ quan Thẩm Hình Viện để sử kiện.  



 

 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 52,53 

 nội dung 2 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 53 

-  Vua để chuông ở điện Long Trì cho dân đến kêu oan khi cần.  

II. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế  

1. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng: 

      * Xây dựng  quân đội:  

-  Gồm có Cấm Quân và quân ở các lộ .  

-  Quân đội tuyển dụng theo chính sách “Ngụ Binh ư Nông”.  

+ Chủ Trương: “Quân cốt tinh nhuệ không cốt đông”.  

- Quân lính được học  tập binh pháp, luyện tập võ nghệ .  

     * Củng cố quốc phòng:  

-  Cử nhiều tướng giỏi cầm quân đánh giữ các vị trí hiểm yếu.  

-  Vua Trần đi tuần tra việc bố phòng.  

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

GV hướng dẫn, gợi ý 

cho HS: Nội dung bài 

và SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 

 Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu đúng nhất: 

Câu 1: Nhà Trần thành lập thời gian nào? 

A. Năm 1226                B. Năm 1227                  

C. Năm 1228                D. Năm 1229 

Câu 2: Vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Lý là ai? 

A. Lý Thánh Tông        B. Lý Nhân Tông           

C. Lý Chiêu Hoàng      D. Lý Công Uẩn 

Câu 3: Nhà Trần ban hành bộ luật nào để củng cố pháp luật? 

A. Luật Hồng Đức       B. Quốc triều hình luật    

C. Luật hình thư          D. Luật Gia Long 

 

 

 

* HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC 

- CHUẨN BỊ : Tiết 23,24, 25,26-  Chủ đề 1: Đại Việt dưới thời nhà Trần (BÀI 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG-NGUYÊN- THẾ KỈ XIII) 
 

 



PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC 

1. Hƣớng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh 

khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: …………………… 

Lớp: …………………………… 

Họ tên học sinh: …………………………… 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

 

L. SỬ 7 

 

Mục I: 

 

 

 

Mục II: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

2. Một số lƣu ý 

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận 

phản hồi. (GV dạy Lịch sử 7- Thầy Hảo SĐT: 0386251570) 

Hoặc gửi lại cho người phát tài liệu. 

 

HẾT 

 

 

 

 

 

 


